
Thứ Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D

1 HĐTN-NghĩaHĐTN-Trang. HĐTN-Nết HĐTN-Thắm HĐTN-Huy HĐTN-Bường HĐTN-Chi HĐTN-Liêm HĐTN-Hưng HĐTN-DungHĐTN-PhươngHĐTN-Hạnh HĐTN-Mai HĐTN-Cường

2 MT-Nết Anh-Trang KHTN-Hạnh Toán-Thắm KHTN-Huy Địa-Mai KHTN-Liêm Toán-Châu Văn-Nghĩa KHTN-Sáu Văn-Lệ Tin-Dung KHTN-Chi GDĐP-Trang.

3 KHTN-Hạnh MT-Nết Tin-Hưng Toán-Thắm Anh-Mai. KHTN-Huy KHTN-Sáu Toán-Châu Văn-Nghĩa Tin-Dung Văn-Lệ Anh-Phương KHTN-Trang. CN-Cường

4 Văn-Nghĩa KHTN-Hạnh MT-Nết KHTN-Huy Văn-Lệ Tin-Hưng Toán-Châu KHTN-Liêm Anh-Trang Địa-Sáu Anh-Phương Toán-Thắm Văn-Bình Anh-Mai.

5 Văn-Nghĩa Tin-Hưng CN-Trang. Anh-Phương Văn-Lệ Anh-Mai. Toán-Châu Anh-Trang Tin-Dung KHTN -Liêm KHTN-Hạnh Toán-Thắm Văn-Bình KHTN-Sáu

1 Anh-Trang KHTN-Hạnh Toán-Châu KHTN-Huy MT-Nhược Văn-Bình Sử-Phượng Văn-Nhất KHTN-Tân Toán-Hưng Tin-Dung Sử-Hào Địa-Mai Toán-Vịnh

2 KHTN-Hạnh Sử-Hào Toán-Châu Địa-Mai KHTN-Huy Văn-Bình Anh-Trang Văn-Nhất ÂN-Nhược Toán-Hưng KHTN-Tân CD-Phượng KHTN-Sáu Toán-Vịnh

3 Toán-Dung Văn-Nhất KHTN-Hạnh ÂN-Nhược Toán-Vịnh KHTN-Huy Địa-Sáu Sử-Phượng Toán-Hưng KHTN-Tân Sử-Hào Địa-Mai Anh-Mai. Văn-Bình

4 Toán-Dung Văn-Nhất Anh-Trang CD-Phượng Toán-Vịnh Địa-Mai ÂN-Nhược Địa-Sáu Toán-Hưng Anh-Mai. KHTN-Hạnh KHTN-Tân Sử-Hào Văn-Bình

5 X X X X X X X X X X X X X X

1 Anh-Trang ÂN-Nhược Văn-Nhất Văn-Bình Văn-Lệ KHTN-Huy Văn-Nghĩa Toán-Châu Sử-Phượng CN-Chi Toán-Thắm MT-Liêm Sử-Hào Địa-Mai

2 GDĐP-Mai Anh-Trang Văn-Nhất Văn-Bình Văn-Lệ Anh-Mai. Văn-Nghĩa Toán-Châu KHTN-Liêm CD-Phượng Toán-Thắm Sử-Hào KHTN-Sáu KHTN-Chi

3 Sử-Hào Toán-Châu Anh-Trang KHTN-Huy Địa-Mai Anh-Mai. CN-Chi Địa-Sáu CD-Phượng Văn-Nhất MT-Liêm Văn-Lệ Văn-Bình ÂN-Nhược

4 Địa-Sáu Toán-Châu CD-Hào Địa-Mai KHTN-Huy GDĐP-Nghĩa Anh-Trang KHTN-Liêm MT-Nhược Văn-Nhất CD-Phượng Văn-Lệ Văn-Bình Anh-Mai.

5 ÂN-Nhược X X X X X X X X X X X X X

1 Văn-Nghĩa Văn-Nhất Sử-Hào Toán-Thắm Anh-Mai. Văn-Bình Toán-Châu Anh-Trang GDĐP-Sáu ÂN-Nhược
KHTN-

Trang.
Anh-Phương Toán-Vịnh CD-Phượng

2 Văn-Nghĩa Văn-Nhất Anh-Trang Toán-Thắm Anh-Mai. Văn-Bình Toán-Châu CD-Phượng KHTN-Sáu MT-Nhược Anh-Phương
KHTN -

Trang.
Toán-Vịnh Sử-Hào

3 CD-Hào Địa-Sáu Toán-Châu Anh-Phương ÂN-Nhược Toán-Vịnh Văn-Nghĩa Văn-Nhất Anh-Trang Sử-Phượng
GDĐP-

Trang.
Toán-Thắm Anh-Mai. Văn-Bình

4 Sử-Hào Anh-Trang Toán-Châu Anh-Phương CD-Phượng Toán-Vịnh Văn-Nghĩa Văn-Nhất Địa-Sáu Anh-Mai. ÂN-Nhược Toán-Thắm GDĐP-Trang. Văn-Bình

5 X Sử-Hào X X X X X X X X X X X X

1 Toán-Dung Toán-Châu GDĐP-Mai Văn-Bình Sử-Hào CD-Phượng Anh-Trang ÂN-Nhược Toán-Hưng Văn-Nhất Văn-Lệ KHTN-Hạnh MT-Liêm Toán-Vịnh

2 Toán-Dung Toán-Châu KHTN-Hạnh Văn-Bình Địa-Mai CN-Liêm CD-Phượng Anh-Trang Toán-Hưng Văn-Nhất Văn-Lệ ÂN-Nhược Anh-Mai. Toán-Vịnh

3 KHTN-Hạnh GDĐP-Mai Văn-Nhất CN-Liêm Toán-Vịnh MT-Nhược MT-Châu GDĐP-Bình Anh-Trang GDĐP-Sáu Sử-Hào Văn-Lệ CD-Phượng Anh-Mai.

4 Anh-Trang KHTN-Hạnh Văn-Nhất Tin-Hưng Toán-Vịnh Sử-Hào GDĐP-Bình MT-Châu KHTN -Liêm Anh-Mai. Địa-Mai Văn-Lệ ÂN-Nhược KHTN-Sáu

5 X X Địa-Sáu X X X X X X X X X HĐTN-Mai X

1 GDTC-Nết KHTN-Hạnh ÂN-Nhược Sử-Hào GDĐP-Nghĩa KHTN-Huy Tin-Dung KHTN-Chi Địa-Sáu Toán-Hưng CN-Cường GDĐP-Trang. Toán-Vịnh MT-Liêm

2 CN-Trang. GDTC-Nết Sử-Hào KHTN-Huy CN-Liêm ÂN-Nhược Địa-Sáu CN-Chi Văn-Nghĩa Toán-Hưng Anh-Phương KHTN-Hạnh Toán-Vịnh Tin-Dung

3 KHTN-Hạnh CD-Hào GDTC-Nết MT-Nhược Tin-Hưng Toán-Vịnh KHTN-Chi KHTN-Sáu Văn-Nghĩa KHTN -Liêm Toán-Thắm CN-Cường Tin-Dung
KHTN -

Trang.
4 Tin-Hưng CN-Trang. KHTN-Hạnh GDĐP-Nghĩa KHTN-Huy Toán-Vịnh KHTN -Liêm Tin-Dung CN-Chi Địa-Sáu Toán-Thắm Anh-Phương CN-Cường Sử-Hào

5 HĐTN-Nghĩa HĐTN-Trang. HĐTN-Nết HĐTN-Thắm HĐTN-Huy HĐTN-Bường HĐTN-Chi HĐTN-Liêm HĐTN-Hưng HĐTN-Dung HĐTN-Phương HĐTN-Hạnh x HĐTN-Cường
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HĐTN-Cường

    


